
Stt Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá 

Thanh 

tiền
Ghi chú

1  Bìa gáy bệnh án Nội khoa Bộ 29.7x42 A3, dọc 2 mặt 2,500 Bìa ngoài màu vàng

2  Bìa gáy bệnh án Nội trú Y học cổ truyền Bộ 29.7x42 A3, dọc 2 mặt 500 Bìa ngoài màu vàng

3  Bìa gáy bệnh án Nội trú Nhi Y học cổ truyền Bộ 29.7x42 A3, dọc 2 mặt 5 Bìa ngoài màu vàng

4  Bìa gáy bệnh án Ngoại trú chung Bộ 29.7x42 A3, dọc 2 mặt 100 Màu trắng

5 Bệnh án ngoại trú (Điều trị Lao tại Trạm Y tế) Bộ 29.7x42 A3, dọc 2 mặt 25 Màu trắng

6  Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú Tờ 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 2,875 Màu trắng

7  Phiếu chăm sóc Tờ 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 3,250 Màu trắng

8  Phiếu theo dõi điều trị Tờ 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 3,250 Màu trắng

9  Phiếu điều trị (Dành cho khoa YHCT- PHCN) Tờ 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 1,500 Màu trắng

10  Phiếu theo dõi chức năng sống Tờ 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 1,500 Màu trắng

11  Phiếu theo dõi truyền dịch Tờ 21x29.7 A4, dọc 1 mặt 150 Màu trắng

12 Phiếu tư vấn, hướng dẫn, giáo dục sức khỏe Tờ 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 1,550 Màu trắng

13
 Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng (Dùng cho 

người bệnh ≥18 tuổi, không mang thai)
Tờ 21x29.7 A4, dọc 1 mặt 2,175 Màu trắng

14
Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng (Dùng cho 

người bệnh <18 tuổi)
Tờ 21x29.7 A4, dọc 1 mặt 300 Màu trắng

15
Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng (Dùng cho trẻ 

em nằm viện)
Tờ 21x29.7 A4, dọc 1 mặt 50 Màu trắng

16  Phiếu khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú Tờ 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 125 Màu trắng

17 Phiếu khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú Tờ 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 140 Màu trắng

Phụ lục: DANH MỤC ẤN PHẨM QUÝ IV

 (Đính kèm thư mời báo giá số         /TM-TTYT ngày     tháng 12 năm 2025 của TTYT Ea Kar)

Quy cách, yêu cầu

Ghi chú: Quý đơn vị vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi kèm theo báo giá chính thức.         
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18 Phiếu khảo sát ý kiến của nhân viên y tế Tờ 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 110 Màu trắng

19 Bảng kiểm chất lượng bệnh án trước khi ra viện Tờ 21x29.7 A4, dọc 1 mặt 1,925 Màu trắng

20 Sổ họp giao ban Cuốn 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 12
Bìa màu xanh, ruột 

màu trắng

21 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Cuốn 14.8x21 A5 2 mặt 2
Bìa màu xanh, ruột 

màu trắng

22 Sổ kiểm tra Cuốn 14.8x21 A5 2 mặt 2
Bìa màu xanh, ruột 

màu trắng

23 Sổ đi buồng của điều dưỡng trưởng khoa Cuốn 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 5
Bìa màu xanh, ruột 

màu trắng

24 Sổ bàn giao người bệnh trước phẫu thuật Cuốn 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 2
Bìa màu xanh, ruột 

màu trắng

25 Sổ bàn giao người bệnh sau phẫu thuật Cuốn 21x29.7 A4, dọc 2 mặt 2
Bìa màu xanh, ruột 

màu trắng

26 Giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên Tờ 42x29,7 A3, dọc 2 mặt 1,000 Màu vàng nhạt

27 Bì thư Cái 18x25 250
Màu trắng, có in logo 

Trung tâm

Tổng:  27 khoản

Ghi chú: Quý đơn vị vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi kèm theo báo giá chính thức.
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